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miền đang được các địa phương trong tỉnh phát triển thương hiệu hoặc sản phẩm
OCC)P nhưng vẫn chưa có quy chuẩn kỹ thuật để áp dụng, quản lý.

Theo Báo cáo của Bộ Công thương, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật mặc dù đã tương đối đầy đủ nhưng cần được liên tục rà soát, chuẩn hóa
theo chuẩn mực quốc tế CODEX để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và
hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu. Do quy trình ban hành tiêu chuẩn,
quy chuẩn theo qui định được thực hiện qua nhiều bước và nguồn lực cũng như

cơ sở khoa học nền để xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn còn thiếu nên hệ thống

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành về số lượng còn chưa đầy đủ

tại tất cả các công đoạn trong chuỗi sản xuất, kinh doanh 19 ngành hàng thuộc

phạm vi quản lý của Bộ Công thương. Việc phân công các bộ xây dựng các quy

định giới hạn an toàn thực phẩm cho các sản phẩm mình quản lý rồi chuyển cho
Bộ Y tế ban hành chưa phù hợp, chưa đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đầy đủ cho
các sản phẩm do 03 bộ quản lý.

1.2.2. Mục tiêu giãi quyết vấn đề

Để xác định và xây dựng các chỉ tiêu thực hiện đăng ký bản công bố sản

phẩm, giúp các doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi chất lượng và an toàn đối
với sản phẩm mà mình sản xuất, kinh doanh.

Công tác kiểm nghiệm không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn
đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm và duy
trì lòng tin của người tiêu dùng. Việc kiểm nghiệm giúp đánh giá sự ổn định của

sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng, đảm bảo rằng sản phẩm vẫn an toàn và
giữ nguyên chất lượng từ khi sản xuất đến khi hết hạn.

Công tác kiểm nghiệm cung cấp dữ liệu và bằng chứng khoa học cho các
cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để thực thi các quy định pháp
lý. Các kết quả kiểm nghiệm có thể được sử dụng để xác định xem một sản

phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định hiện hành hay không.

1.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giãi pháp 0: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành.

+ Kiểm nghiệm phục vụ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm: Phải

được thực hiện ở cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ

QLNN hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

+ Chỉ bắt buộc kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn

+ Không quy định về định kỳ kiểm nghiệm

- Giải pháp 7: Các sản phẩm thực phẩm thực hiện công bố phải được

kiểm nghiệm tại các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định hoặc công
nhận phù hợp ISO 17025. Kiểm nghiệm các chi tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn
theo nguy cơ đối với từng nhóm sản phẩm và quy định kiểm nghiệm định kỳ đối
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với cơ sở có áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GMP,
HACCP...) kiểm nghiệm 1 năm 1 lần; đối với các cơ sở không áp dụng hệ thống

trên thì kiểm nghiệm 6 tháng 1 lần. Ngoài ra, các phiếu kiểm nghiệm mà doanh
nghiệp đã thực hiện trong quá trình sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của các hệ

thống quản lý chất lượng trên sẽ được chấp nhận là phiếu kiểm nghiệm định kỳ
theo quy định.

Ưu điểm:

Việc kiểm nghiệm định kỳ chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn giúp
phát hiện và xử lý kịp thời các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, bảo vệ sức khỏe
người tiêu dùng. Ngăn ngừa nguy cơ thực phẩm bị biến đổi chất lượng trong quá
trình sản xuất hoặc lưu trữ, tránh các tác động lâu dài từ thực phẩm đối với sức

khỏe người tiêu dùng.

Giúp cơ quan quản lý giám sát tốt hơn hoạt động của doanh nghiệp và
tình trạng an toàn thực phẩm trên thị trường. Tạo cơ sở dữ liệu cập nhật về chất

lượng sản phẩm, hỗ trợ công tác thanh tra và truy xuất nguồn gốc khi có sự cố.

Nhươc điểm :

Có thể gây áp lực tài chính lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhỏ hoặc sản xuất quy mô nhỏ. Năng lực kiểm nghiệm hiện chưa đáp
ứng được yêu cầu đối với các chỉ tiêu chất lượng.

1.2.4. Đánh giá tác đỘng của các giãi pháp đỔi với đỔi tượng chịu sự tác đỘng
trực tiếp của chính sách và các đỔi tượng khác có liên quan

Giải pháp 0: (iiI-1 nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành

a) Tác đỘng về kinh tế:

- Tác động đối với Nhà nước:

Qua đánh giá cho thấy không phát sinh thêm chi phí đối với Nhà nước về

chi phí kiểm nghiệm. Hệ thống kiểm nghiệm về ATTP hiện chưa có sự thống
nhất. Tại các tỉnh/thành phố, chức năng kiểm nghiệm thực phẩm tại địa phương

được giao cho TIung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hoặc CDC
tỉnh. 61/63 tỉnh/thành phố có đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm nghiệm an toàn
thực phẩm trực thuộc Sở Y tế có phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC
17025:2005 (riêng tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh giao chức năng kiểm nghiệm an
toàn thực phẩm cho TIung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà
Mau trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), tỉnh Lâm Đồng giao cho CDC tính
nhưng phòng kiểm nghiệm vừa hết thời hạn đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 theo
quy định

Chức năng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN do cả các cơ sở công
lập và tư nhân; ngành y tế và ngành khác thực hiện. Năm 2022, có 22/5 1 đơn vị

thuộc ngành y tế được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an
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toàn thực phẩm gồm: 01 Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc
gia; 05 Viện chuyên ngành; 09 CDC các tỉnh/thành phố; 07 TIung tâm kiểm
nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm các tỉnh/thành phố. Như vậy, việc có nhiều

đầu mối khác nhau thực hiện chức năng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đã gây
tình trạng chồng chéo và có sự phân tán nguồn lực đầu tư.

Việc thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm theo theo quy định hiện hành
chưa đề cập đến các chỉ tiêu về chất lượng, mới chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu cơ

bản về mức độ an toàn vẫn sẽ mang lại nguy cơ tăng các vụ ngộ độc thực phẩm
hoặc ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe lâu dài của người tiêu dùng. Các chỉ tiêu

về chất lượng sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường không được kiểm
soát sẽ tạo nguy cơ gia tăng bệnh tật và tử vong liên quan đến thực phẩm không
đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, cùng với những khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện
nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm, nếu giữ nguyên chính sách hiện hành, các
đơn vị/Trung tâm kiểm nghiệm sẽ không có cơ hội kiện toàn và đầu tư năng lực

kiểm nghiệm. Quy định về tự công bố sản phẩm cũng gây khó khăn cho công
tác kiểm nghiệm. Tại TIung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm
Vĩnh Phúc đã thực hiện một số chỉ tiêu theo QCVN và TCVN nhưng nhiều mẫu

không thực hiện được do cơ sở sản xuất không cung cấp tiêu chuẩn gốc.

- Tác động đối với doanh nghiệp:

Không có thay đổi về chi phí kiểm nghiệm, thậm chí giúp các doanh
nghiệp tiết kiệm được chi phí, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do
không quy định về định kỳ kiểm nghiệm. Đồng thời, quy định hiện hành thể

hiện quy trình tự công bố và đăng ký công bố được đơn giản hóa do không phải
thực hiện chỉ tiêu chất lượng, doanh nghiệp có thể nhanh chóng hoàn thành các
thủ tục kiểm nghiệm để ra mắt sản phẩm.

Các chỉ tiêu về chất lượng và an toàn không được thực hiện đầy đủ và
thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp không kiểm
soát được chất lượng sản phẩm trong cả quá trình sản xuất, việc này dẫn đến

nguy cơ doanh nghiệp có thể phải mất rất nhiều chi phí để xử lý sự cố và chi phí

hoàn trả cho uy tín và thương hiệu bị mất đi.

- Tác động đối với người tiêu dùng:

+ Tác động tích cực: Không làm gia tăng giá thành sản phẩm.

+ Tác động tiêu cực: Hạn chế việc tiếp cận thực phẩm “sạch” của người
tiêu dùng, người dân có nguy cơ phải sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất

lượng trong một thời gian dài và mất thêm chi phí điều trị bệnh do hậu quả của
thực phẩm không đảm bảo chất lượng mang lại.

b) Tác đỘng về xã hội
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Qua đánh giá cho thấy không phát hiện được tác động tích cực đối với
Nhà nước khi thực hiện phương án. Tuy nhiên, việc áp dụng các quy định về

kIểm nghiệm thực phẩm hiện hành không những không làm giảm các tác động

không mong muốn của vấn đề an toàn thực phẩm tới xã hội, các ca ngộ độc thực

phẩm vẫn tiếp tục gia tăng do sản phẩm thực phẩm chưa được quản lý triệt để sẽ

ảnh hưởng tới đời sống và môi trường của toàn xã hội. Đặc biệt, tác động lâu dài
sẽ có chiều hướng gia tăng trong nhóm người có thu nhập thấp, trẻ em, người

già do không có khả năng chi trả cho các sản phẩm đảm bảo chất lượng và an
toàn nhưng chi phí cao, do không được tiếp cận với thông tin về thực phẩm đã
qua kiểm nghiệm... Từ đó có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong, tạo

gánh nặng cho nhà nước và xã hội.

c) Tác đỘng về giới:

Các ý kiến khá đồng thuận và cho rằng các quy định về kiểm nghiệm

không có tác động tới vấn đề giới trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng đối
với sản phẩm thực phẩm.

d) Tác đỘng về thủ tục hành chinh:

Chính sách không có thay đổi gì so với quy định hiện hành nên không có
tác động về thủ tục hành chính.

đ) Tác đỘng đỐi với hệ thống pháp luật:

Việc giữ nguyên quy định hiện hành không làm thay đổi hệ thống pháp
luật. Tuy nhiên, gây khó khăn trong việc quản lý ATTP.

Giải pháp 1: Các sản phẩm thực phẩm thực hiện công bố phải được kiểm
nghiệm tại các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định hoặc công nhận phù
hợp ISO 17025. Kiểm nghiệm các chi tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn theo nguy
cơ đối với từng nhóm sản phẩm và quy định kiểm nghiệm định kỳ đối với cơ sở

có áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ((3MP, HACCP...) kiểm
nghiệm 1 năm 1 lần; đối với các cơ sở không áp dụng hệ thống trên thì kiểm
nghiệm 6 tháng 1 lần. Ngoài ra, các phiếu kiểm nghiệm mà doanh nghiệp đã
thực hiện trong quá trình sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của các hệ thống
quản lý chất lượng trên sẽ được chấp nhận là phiếu kiểm nghiệm định kỳ theo
quy định

Băng 4: TÍnh đỒng thuận trong lựa chọn giải pháp sửa đỔi về kiểm nghiệm
thực phẩm

Phương án đánh giá tác động

Kiểm nghiệm thực phẩm

GP0: Quy định hiện hành

SVT Doanh nghiệp

42cỵâ Ilo/Q
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GPI: Kiểm nghiệm cả chi tiêu chất lượng, chỉ tiêu

an toàn ở cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm
nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. Quy định định

kỳ kiểm nghiệm

589/Ổ 289/Ô

a) Tác đỘng về kinh tế

- Tác động đối với Nhà nước:

Công tác quản lý nhà nước về ATTP trong thời gian qua cho thấy việc
không thực hiện định kỳ kiểm nghiệm và không yêu cầu kiểm nghiệm chỉ tiêu
an toàn tạo nguy cơ bỏ sót các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Kết quả khảo sát

các nhà quản lý đều e ngại tới tác hại lâu dài của các sản phẩm thực phẩm hiện

nay khi các chỉ tiêu chất lượng đang bị bỏ ngỏ. Một bằng chứng cho thấy rõ
trong thời gian gần đây là tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim
mạch, rối loạn chuyển hóa đang ra tăng với tốc độ khá nhanh. Mặc dù chưa có
bằng chứng cụ thể về các yếu tố nguy cơ từ việc sử dụng các thực phẩm không
đảm bảo chất lượng, tuy nhiên các chỉ tiêu chất lượng không đảm bảo sẽ làm gia
tăng mô hình bệnh tật và tử vong đã được ghi nhận ở nhiều nghiên cứu trên thế

giới

Ngoài ra kết quả kiểm nghiệm cũng thể hiện đặc điểm nổi trội của sản

phẩm về các chỉ tiêu chất lượng. Ngoài ra, còn thể hiện độ an toàn của sản phẩm
thông qua các chỉ tiêu an toàn. (Chỉ tiêu kim loại, vi sinh vật, độc tố vi nấm,

thuốc bảo vệ thực vật,...). Các quy định kiểm nghiệm thực phẩm góp phần đảm

bảo rằng thực phẩm tiêu thụ trên thị trường đạt chuẩn an toàn, từ đó giảm thiểu
nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh liên quan đến thực phẩm. Điều này cải

thiện sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để đảm bảo tính
thống nhất và công bằng, khi công bố chấp nhận một bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn,

các cơ quan có thẩm quyền phải triển khai đánh giá sự tương đương/phù hợp của

bộ nguyên tắc, tiêu chuẩó này so với nguyêri tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt tương

ứng của Tổ chức Y tế thế giới, như vậy, đòi hỏi phải có kinh phí, nhân lực có
trình độ chuyên môn cao.

Kết quả khảo sát đánh giá tác động cho thấy mức độ đồng thuận với giải
pháp sửa đổi được đề xuất khá cao (80%). Theo đó, giải pháp này tạo cơ sở cung
cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và quản lý chất

lượng thực phẩm trên thị trường. Tạo cơ hội cho các đơn vị kiểm nghiệm nâng
cao năng lực đồng thời tăng nguồn lực đầu tư và kinh phí cho hoạt động kiểm
nghiệm. Giải pháp này sẽ có tính khả thi cao nếu hệ thống kiểm nghiệm thực
phẩm nhà nước đạt tiêu chuẩn và đủ năng lực xử lý hồ sơ với số lượng lớn khi

áp dụng kiểm nghiệm định kỳ. Đổi lại, việc thực hiện kiểm nghiệm chí tiêu chất

lượng giúp ngăn chặn các hành vi gian lận trong sản xuất và kinh doanh thực
phẩm
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- Tác động đối với doanh nghiệp:

Mặc dù chi phí kIểm nghiệm thực phẩm có thể cao, nhưng lợi ích mà nó
mang lại là rất lớn và có giá trị dài hạn. Bằng cách đảm bảo an toàn cho người
tiêu dùng, tăng cường uy tín và tuân thủ quy định pháp luật, kiểm nghiệm thực

phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền

vững của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Do đó, đầu tư vào kiểm nghiệm

thực phẩm là một bước đi cần thiết và hợp lý từ góc độ kinh tế và xã hội.

Khảo sát về tác động chi phí đối với doanh nghiệp là khó xác định do
chưa có nguồn dữ liệu cụ thể. Tuy nhiên, ước tính chi phí trung bình cho 1 lần

thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm mà doanh nghiệp phải bỏ ra là 1.000.000đ đối
với chỉ tiêu an toàn và khoảng 3.000.000đ/chỉ tiêu chất lượng. Chi phí này có
thể ảnh hưởng tới các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại địa phương. Đối với các
doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn đạt (3MP và các chứng nhận ISO 22000,
HACCP... thì không ảnh hưởng nhiều do trong hệ thống đã có kiểm nghiệm nội

bộ thường quy theo lô sản xuất.

Các doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định kỉểm nghiệm thường xây
dựng được uy tín cao và lòng tin từ khách hàng. Điều này có thể dẫn đến sự tăng
trưởng bền vững và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Qua đánh giá cho thấy không phát hiện được tác động tiêu cực đối với cơ
sở sản xuất khi thực hiện phương án.

- Tác động đối với người dân:

Các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm thúc đẩy việc nâng cao nhận

thức của cộng đồng về an toàn thực phẩm. Người dân hiểu rõ hơn về tầm quan
trọng của việc lựa chọn thực phẩm an toàn và có xu hướng tìm kiếm các sản

phẩm có kiểm định chất lượng.

Chi phí lợi ích cho thấy khi sử dụng các sản phẩm đã được kiểm nghiệm,

người tiêu dùng giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các bệnh liên
quan đến thực phẩm kém chất lượng. Điều này giúp giảm chi phí y tế và thời
gian nghỉ làm, từ đó tiết kiệm tài chính cá nhân. Người tiêu dùng có thể an tâm
hơn khi sử dụng các sản phẩm đã qua kiểm nghiệm, biết rằng sản phẩm đó đã
được kiểm tra về độ an toàn và chất lượng. Điều này nâng cao chất lượng cuộc

sống và tâm lý tích cực.

Người tiêu dùng có thể nhận được giá trị tốt hơn từ số tiền họ bỏ ra, khi
sản phẩm có thời gian sử dụng lâu hơn và chất lượng dinh dưỡng cao hơn. Sử
dụng thực phẩm chất lượng tốt hơn có thể dẫn đến sức khỏe tốt hơn về lâu dài,
giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, béo phì và tim mạch.

Có khả năng tăng giá thành sản phẩm do chi phí đầu tư phát sinh nhằm

đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng.
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Chi phí tài chính trực tiếp: Các sản phẩm đã được kiểm nghiệm thường có
giá cao hơn do chi phí liên quan đến quy trình kiểm nghiệm, tuân thủ quy định,

và bảo đảm chất lượng. Điều này có thể khiến người tiêu dùng phải trả giá cao
hơn so với các sản phẩm không được kiểm nghiệm hoặc kiểm nghiệm không
chặt chẽ.

Chi phí cơ hội: Nếu giá cao hơn, người tiêu dùng có thể phải từ bỏ hoặc

giảm chi tiêu cho các nhu cầu khác, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.

Như vậy, về chi phí, người tiêu dùng có thể phải chịu chi phí cao hơn khi
mua các sản phẩm đã được kiểm nghiệm. Điều này có thể làm giảm khả năng
tiếp cận của một số đối tượng thu nhập thấp. Sự hạn chế về lựa chọn cũng có thể

là một vấn đề đối với những người tiêu dùng yêu cầu đa dạng trong sản phẩm.

về lợi ích, người tiêu dùng sẽ nhận được từ các sản phẩm đã được kiểm nghiệm,
bao gồm an toàn sức khỏe, chất lượng cao hơn, thông tin rõ ràng, và sự bảo vệ

quyền lợi, thường lớn hơn rất nhiều so với chi phí. Những yếu tố này không chỉ

giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi
phí y tế và tăng cường sự an tâm khi tiêu dùng, mang lại lợi ích dài hạn và đáng
kể cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong việc bảo vệ sức khỏe và đảm bảo chất

lượng cuộc sống.

Bảng 5: Đánh giá tác đỘng về chi phí đỔi với giải pháp

kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm

GPI : Kiểm nghiệm cả chi tiêu chất lượng,
chỉ tiêu an toàn ở cơ sở kiểm nghiệm
được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản
lý nhà nước. Quy định định kỳ kiểm
nghiệm

Tăng chi
phí

Giảm Không tác
chi phí động

2% 430/,

b) Tác đỘng về xã hội

Các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm có tác động xã hội to lớn và đa
chiều, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy nhận thức về an toàn thực phẩm, và
tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của thị trường thực phẩm. Tuy nhiên,
chúng cũng đặt ra những thách thức, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và
người tiêu dùng có thu nhập thấp. Việc cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe cộng

đồng và hỗ trợ doanh nghiệp, người tiêu dùng là một nhiệm vụ quan trọng của
các cơ quan quản lý nhà nước.

Các quy định kiểm nghiệm thực phẩm khuyến khích các doanh nghiệp áp

dụng các tiêu chuẩn cao về an toàn và chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển
bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
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Khi sử dụng các sản phẩm đã được kiểm nghiệm, người tiêu dùng giảm
thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm

kém chất lượng. Điều này giúp giảm chi phí y tế và thời gian nghỉ làm, từ đó tiết

kiệm tài chính cá nhân, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp.

Đối với doanh nghiệp: Sự chênh lệch trong khả năng tuân thủ giữa các
doanh nghiệp lớn và nhỏ có thể dẫn đến tình trạng bất bình đẳng trong thị

trường, khi các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn hơn trong việc đáp ứng các yêu
cầu khắt khe.

Đối với người tiêu dùng: Qua đánh giá cho thấy không phát hiện được tác
động tiêu cực đối với người dân khi thực hiện phương án.

c) Tác đỘng về giới:

Các ý kiến khá đồng thuận và cho rằng các quy định về kiểm nghiệm

không có tác động tới vấn đề giới trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng đối

với sản phẩm thực phẩm.

d) Tác đỘng về thủ tục hành chinh:

Quy định yêu cầu sản phẩm phải được kiểm nghiệm định kỳ, hoặc mỗi

khi có sự thay đổi về quy trình sản xuất sẽ làm làm tăng khối lượng công việc

hành chính liên quan đến quản lý và lưu trữ kết quả kiểm nghiệm.

Để đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp có thể cần

phải xin các giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy từ các cơ quan có thẩm
quyền, làm phát sinh thêm các bước thủ tục.

Như vậy, các quy định về kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm

thực sự có thể làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính cho cả doanh nghiệp
và cơ quan quản lý. Mặc dù điều này có thể tạo ra sự phức tạp và tăng chi phí về

thời gian và tài chính, nhưng nó cũng là cần thiết để đảm bảo rằng các sản phẩm

thực phẩm trên thị trường đạt chuẩn về an toàn và chất lượng. Quá trình quản lý
và tuân thủ các thủ tục hành chính này là một phần không thể thiếu trong việc
duy trì một môi trường kinh doanh công bằng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

đ) Tác đỘng đỐi với hệ thống pháp luật:

Việc ban hành chính sách vẫn bảo đảm tính phù hợp với Hiến pháp.
Thuận lợi cho việc xem xét, chấp nhận, thừa nhận kết quả đánh giá điều kiện cơ

sở sản xuất đạt GMP và các tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm về hẻm nghiệm theo hướng hài
hòa quy định quốc tế, tiệm cận với các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế nhằm
nâng cao hiệu quả và khả thi. Phương án sửa đổi, bổ sung cần phù hợp với các
Hiệp định, Thỏa thuận, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết
cũng như đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện phát triển kinh tế - xã
hội hiện nay (Xem Phụ lục 1)
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Mỗi quốc gia đều có những tiêu chuẩn và quy định cụ thể về an toàn thực
phẩm. Kiểm nghiệm chất lượng giúp đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các

yêu cầu pháp lý này, tránh vi phạm và các hậu quả pháp lý liên quan.

1.2.5. Kiến nghị giãi pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 1 vì:
Kết quả kiểm nghiệm cung cấp dữ liệu quan trọng cho cơ quan quản lý

nhà nước trong việc giám sát và quản lý chất lượng thực phẩm trên thị trường.

Điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Kiểm nghiệm chất lượng giúp ngăn chặn các hành vi gian lận trong sản

xuất và kinh doanh thực phẩm, như việc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng

hoặc không đúng tiêu chuẩn, từ đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kiểm nghiệm cả chỉ tiêu chất lượng và an toàn là cần thiết để đảm bảo

rằng các sản phẩm thực phẩm an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, và
mang lại giá trị dinh dưỡng đúng như cam kết. Nó không chỉ bảo vệ sức khỏe
người tiêu dùng mà còn đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, duy trì uy tín của doanh
nghiệp, và hỗ trợ công tác quản lý thị trường hiệu quả.

Tỷ lệ đồng thuận với giải pháp 1 là tương đối cao, gần 1009'’b các ý kiến từ
phía cơ quan quản lý nhà nước đều cho rằng việc điều chỉnh chính sách về kiểm

nghiệm là phù hợp. Một số ý kiến từ phía doanh nghiệp cũng e ngại rằng quy
định sẽ làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp trong điều kiện các doanh
nghiệp đang ở trong tình trạng khó khăn của thời kỳ hậu Covid. Do vậy, các ý

kiến cũng cho rằng cần bổ sung các điều kiện thực hiện theo lộ trình phù hợp.
Điều chỉnh trong Luật ATTP sửa đổi là cần thiết và tạo khung pháp lý dài hạn.

Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc việc triển khai đồng loạt đối với tất cả các sản

phẩm sẽ tạo áp lực rất lớn cho đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm khi chưa đủ

nguồn lực cả về con người và kỹ thuật, thiết bị máy móc. Trước mắt, quy định

này có thể phù hợp với doanh nghiệp xuất cẩu và doanh nghiệp có quy mô lớn.
Nhà nước cũng cần cân nhắc chính sách hỗ trợ tài chính hoặc các chính sách
khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đảm bảo tuân thủ quy định

này. (hỗ trợ kinh phí hoặc nới rộng thời hạn định kỳ kiểm nghiệm...).

Cơ hội cho thực hiện giải pháp này là sự ứng dụng công nghệ thông tin và
trí tuệ nhân tạo trong liên thông chia sẻ dữ liệu kiểm nghiệm cũng như truy vấn,
kiểm tra thông tin giữa các bên liên quan bao gồm cơ quan quản lý ATTP, cơ sở

kiểm nghiệm, doanh nghiệp cũng như với quốc tế.

1.3. Kiểm tra nhà nước đỔi với các sản phẩm thực phàm nhập khấu

1.3.1. Xác định vấn đề bất cập
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Điều 40, Luật An toàn thực phẩm quy định phương thức kiểm tra nhà
nước về an toàn thực phẩm gồm 03 phương thức: kiểm tra thông thường (chỉ

kiểm tra hồ sơ của lô hàng), kiểm tra giảm (kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số

lô hàng nhập khẩu) và kiểm tra chặt (kiểm tra hồ sơ và kết hợp lấy mẫu). Cơ
quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là cơ quan được Bộ Y tế,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ

định. Trường hợp một lô hàng nhập khẩu có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm

quyền quản lý của nhiều bộ thì cơ quan kiểm tra nhà nước là cơ quan được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc chỉ định.

Tuy nhiên, một số hạn chế của Nghị định 15 là chưa quy định rõ ràng, cụ

thể trong cách thức xác định tỷ lệ lô hàng nhập khẩu trong trường hợp áp dụng

phương thức kiểm tra giảm; thực thi thiếu nhất quán đối với trường hợp sản

phẩm là mẫu thử nghiệm. Ở một số cơ quan địa phương vẫn có hiện tượng cán
bộ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung giấy tờ nhiều lần; thậm chí có những yêu cầu

nằm ngoài quy định. Đối với kiểm tra giảm, trong quá trình thực thi nhiệm vụ,
cơ quan hải quan cũng phản ánh, gặp khó khi thông quan hàng hoá do thiếu tiêu
chí xác định lượng mẫu như thế nào là phù hợp đối với trường hợp được miễn

kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Đây là bất cập Gần sớm bổ sung
khi sửa đổi, bổ sung Nghị định 15

Trong thời gian vừa qua, công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm
tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vẫn còn nhiều
bất cập, và không khả thi. Bên cạnh đó, Luật và các văn bản hướng dẫn chưa
nêu rõ quy trình ba bước kiểm tra đối với sản phẩm nhập khẩu. Khoản 4 Điều 14

Luật Ban Hành văn bản quy phạm pháp luật không cho phép quy định các thủ

tục hành chính trong các văn bản của Bộ trưởng, vì vậy cần phải quy định cụ thể

các phương thức kiểm tra này trong trong Luật ATTP.
1.3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định rõ phương thức kiểm tra đối với từng danh mục hàng hóa giúp
tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời bảo

vệ sức khỏe cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Các phương
thức kiểm tra được áp dụng dựa trên mức độ rủi ro, loại sản phẩm, và hồ sơ của
doanh nghiệp, từ đó đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đáp ứng yêu cầu

chất lượng và an toàn.

1.3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 0: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện kiểm tra nhà nước theo 03 phương thức (Chặt, thông thường,
giảm)

- Giãi pháp I'.
Thực hiện kiểm tra theo 03 phương thức (Chặt, thông thường, giảm) và
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giao cho các bộ chuyên ngành xây dựng Danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà
nước và quy định hướng dẫn việc áp dụng các phương thức kiểm tra

1.3.4. Đánh giá tác đỘng của các giải pháp đỔi với đỔi tượng chịu sự tác
đỘng trực tiếp của chính sách và các đỔi tượng khác có liên quan

Giải pháp o: Giữ nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành

a) Tác đỘng về kinh tế:

- Tác động đối với Nhà nước:

Lợi ích mang lại của việc áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra giúp
cắt giảm số lần phải kiểm tra, số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra, góp phần tiết

kiệm chi phí, nguồn lực, ngày công, thời gian thông quan cho doanh nghiệp, từ
đó giúp cắt giảm chi phí xã hội không cần thiết.

Chuyển đổi phương thức kiểm tra được thực hiện theo hướng: hàng hóa
đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu hhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt được

chuyển sang phương thức kiểm tra thông thường; hàng hóa đã có 3 lần liên tiếp
đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường được chuyển
sang phương thức kiểm tra giảm

Việc áp dụng phương thức kiểm tra và chuyển đổi phương thức kiểm tra
phụ thuộc vảo mức độ rủi ro, khả năng gây mất an toàn của hàng hóa nhập khẩu

(ví dụ, đối với hàng hóa có độ rủi ro cao như vật liệu nổ, thuốc thú y... phải kiểm
tra chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa).

Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải

kiểm tra. Tức là áp dụng phương thức kiểm tra, chuyển đổi phương thức kiểm
tra từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường, từ kiểm tra thông thường sang
kiểm tra giảm thực hiện đối với hàng hóa giống hệt, không phân biệt nhà nhập
khẩu để cắt giảm một số bước kiểm tra không cần thiết và cắt giảm tỷ lệ kiểm
tra đối với cùng một mặt hàng. Người nhập khẩu chịu trách nhiệm với lô hàng
nhập khẩu và sẽ bị xử lý theo quy định nếu hàng hóa không đạt chất lượng.

Thực tế chứng minh, quy định này không phù hợp trên thực tế và không
khả thi, không mang lại hiệu quả pháp lý của chính sách. Chưa có số liệu cụ thể

từ cơ quan Hải quan cung cấp tuy nhiên do chưa có quy định cụ thể danh mục

các sản phẩm cần kiểm tra theo từng phương thức của các ngành chủ quản dẫn

đến cơ quan Hải quan thiếu căn cứ triển khai thực hiện.

- Tác động đối với doanh nghiệp:

Chưa xác định được sự thay đổi về chi phí kiểm tra tuy nhiên các ý kiến

đều đồng thuận cho rằng việc thực hiện các phương thức kiểm tra đối với các
sản phẩm nhập khẩu không tác động lớn tới doanh nghiệp.

Với tần suất kIểm tra thấp hơn, có thể có nguy cơ không phát hiện sớm

được các vấn đề tiềm ẩn về chất lượng hoặc an toàn thực phẩm. Điều này có thể
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dẫn đến việc sản phẩm không đạt yêu cầu vẫn được lưu hành trên thị trường

- Tác động đối với người tiêu dùng:

Không làm gia tăng giá thành sản phẩm. Doanh nghiệp có thể giảm chi
phí liên quan đến kiểm tra và tuân thủ, điều này có thể dẫn đến giảm giá thành
sản phẩm và giá bán lẻ, từ đó mang lại lợi ích về mặt tài chính cho người tiêu
dùng

Các phương thức kiểm tra nhà nước về thực phẩm – kiểm tra giảm, kiểm
tra thông thường, và kiểm tra chặt – đều có những tác động quan trọng đến

người tiêu dùng. Những tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, chất

lượng thực phẩm mà người tiêu dùng tiêu thụ, cũng như đến chi phí và sự tin
tưởng vào hệ thống kiểm soát thực phẩm

b) Tác đỘng về xã hội

Qua đánh giá cho thấy không phát hiện được tác động tích cực đối với

Nhà nước khi thực hiện phương án. Các doanh nghiệp uy tín thường duy trì tiêu
chuẩn chất lượng cao để được hưởng lợi từ hẻm tra giảm. Điều này giúp người

tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao và an toàn.

Với tần suất kiểm tra thấp hơn,có thể không phát hiện sớm các vấn đề về

chất lượng hoặc an toàn thực phẩm. Điều này có thể dẫn đến việc các sản phẩm

không đạt tiêu chuẩn vẫn được lưu hành, gây nguy hiểm cho sức khỏe người
tiêu dùng.

Kiểm tra giảm có thể không đủ để phát hiện kịp thời các mối nguy mới

nổi hoặc thay đổi trong quy trình sản xuất, dẫn đến nguy cơ sức khỏe không
được kiểm soát đầy đủ.

c) Tác đỘng về giới:

Các ý kiến khá đồng thuận và cho rằng các quy định về kiểm tra nhà nước

không có tác động tới vấn đề giới trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng đối
với sản phẩm thực phẩm.

d) Tác đỘng về thủ tục hành chính:

Chính sách không có thay đổi gì so với quy định hiện hành nên không có
tác động về thủ tục hành chính.

đ) Tác đỘng đỐi với hệ thống pháp luật:

Việc giữ nguyên quy định hiện hành không làm thay đổi hệ thống pháp
luật. Tuy nhiên, gây khó khăn trong việc quản lý ỵtTTP.

Giải pháp 1: Quy định phương thức kiểm tra phù hợp đối với từng loại

hàng hóa
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Bảng 4: TÍnh đỒng thuận trong lựa chọn giãi pháp sửa đỔi về kiểm tra nhà
nước đỔi với thực phẩm nhập khẩu

Phương án đánh giá tác động SVT Doanh nghiệp

,ấm nhập kI:ấu

GP0: Quy định hiện hành

GP 1: Kiểm tra theo 03 phương thức (Chặt,
thông thường, giảm) và giao cho các bộ chuyên
ngành: Xây dựng Danh mục hàng hóa phải kiểm
tra nhà nước và quy định việc áp dụng các
phương thức kiểm tra

159/Ổ

859b

319/Ổ

6994

a) Tác đỘng về kinh tế

- Tác động đối với Nhà nước:

Quy định rõ phương thức kiểm tra cho từng danh mục hàng hóa giúp cơ

quan quản lý tập trung nguồn lực vào các sản phẩm có nguy cơ cao về an toàn
thực phẩm, như thực phẩm tươi sống hoặc sản phẩm nhập khẩu. Điều này giúp
tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và giảm tải công việc cho các cơ quan quản
lý

Các sản phẩm có rủi ro thấp hơn có thể được áp dụng phương thức kiểm
tra giảm hoặc thông thường, giúp giảm khối lượng công việc và tăng cường hiệu
quả trong việc quản lý và kiểm soát.

Quy định rõ ràng về phương thức kiểm tra giúp nâng cao chất lượng công
tác kiểm tra, từ việc giảm bớt kiểm tra cho các sản phẩm an toàn đến thực hiện

kiểm tra chặt chẽ cho các sản phẩm có rủi ro cao. Điều này giúp đảm bảo rằng

các sản phẩm thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Các phương thức kiểm tra được quy định cụ thể giúp cơ quan quản lý duy
trì giám sát hiệu quả đối với các loại sản phẩm khác nhau, từ đó phát hiện và xử

lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Việc quy định rõ phương thức kiểm tra cho từng danh mục hàng hóa thực
phẩm có thể phát sinh chi phí quản lý và điều hành, thực hiện kiểm tra, cơ sở vật

chất, quản lý dữ liệu và báo cáo, cũng như xử lý sự cố và điều chỉnh chính sách.

Mặc dù các chi phí này có thể đáng kể, việc đầu tư vào quản lý chất lượng và an
toàn thực phẩm là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo sự minh
bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thực phẩm.

Việc quy định rõ phương thức hẻm tra đối với từng danh mục hàng hóa
thực phẩm có thể dẫn đến tăng chi phí, khối lượng công việc, áp lực từ công
chúng và doanh nghiệp, khó khăn trong việc duy trì tính linh hoạt, và rủi ro về

hiệu quả và chính xác. Những tác động tiêu cực này cần được cân nhắc và quản
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lý để đảm bảo rằng hệ thống kiểm tra thực phẩm hoạt động hiệu quả và đáp ứng
được yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm

- Tác động đối với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp sẽ có một cái nhìn rõ ràng về các yêu cầu kiểm tra cho từng
danh mục sản phẩm. Điều này giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc

kiểm tra và giảm thiểu sự không chắc chắn về các tiêu chuẩn cần đạt.

Việc quy định rõ danh mục và phân loại các sản phẩm nhập khẩu cần
kiểm tra theo từng phương thức cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp chủ động được thủ
tục hành chính và chi phí. Doanh nghiệp được giảm tần suất kiểm tra sẽ tiết

kiệm được chi phí liên quan đến kiểm nghiệm, xử lý thủ tục hành chính, và thời

gian. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nguồn lực vào các hoạt

động khác như cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng và mở rộng sản xuất.

Quy định rõ ràng giúp đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp đều phải

tuân thủ các yêu cầu giống nhau, tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng
hơn

Doanh nghiệp có thể nâng cao uy tín bằng cách chứng minh rằng sản

phẩm của mình đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm
ngặt. Điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và gia tăng sự tin tưởng từ phía
khách hàng.

Quy định rõ phương thức kiểm tra giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ
các tiêu chuẩn và quy định quốc tế, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn

cho việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Qua đánh giá cho thấy không phát hiện được tác động tiêu cực đối với cơ
sở sản xuất khi thực hiện phương án.

- Tác động đối với người tiêu dùng:

Đảm bảo chất lượng và an toàn: Quy định rõ phương thức kiểm tra giúp
đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm trên thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn

chất lượng và an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng khỏi các rủi ro liên quan
đến thực phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Thông tin rõ ràng: Người tiêu dùng có thể yên tâm hơn khi biết rằng sản

phẩm thực phẩm được kIểm tra theo các phương thức rõ ràng và tiêu chuẩn, điều

này giúp họ cảm thấy tin tưởng hơn khi mua sắm và tiêu thụ thực phẩm

b) Tác đỘng về xã hội

Quy định kiểm tra nghiêm ngặt giúp phát hiện và loại bỏ các sản phẩm
thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, từ đó giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các
bệnh liên quan đến thực phẩm, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.
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Các tiêu chuẩn kiểm tra cao hơn có thể đặc biệt quan trọng đối với các
nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, và những người có bệnh lý nền,
giúp bảo vệ sức khỏe của những nhóm này.

Sự không đồng bộ trong việc thực hiện các yêu cầu kiểm tra có thể gây ra
sự bất bình đẳng giữa các cộng đồng địa phương, ảnh hưởng đến sự công bằng

trong việc tiếp cận thực phẩm an toàn.

Quy định rõ phương thức kiểm tra đối với từng danh mục hàng hóa thực

phẩm có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho xã hội, bao gồm cải thiện sức

khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức và giáo dục về an toàn thực phẩm, thúc đẩy
sự phát triển kinh tế, và xây dựng niềm tin xã hội. Tuy nhiên, cũng có thể gây ra
các tác động tiêu cực như tăng sự phân hóa xã hội, tạo ra sự không đồng bộ

trong áp dụng, và tạo gánh nặng hành chính và xã hội. Những tác động này cần
được cân nhắc và quản lý để tối ưu hóa lợi ích cho xã hội và giảm thiểu bất tiện.

c) Tác đỘng về giới:

Các ý Mến khá đồng thuận và cho rằng các quy định về kiểm tra nhà nước

rõ ràng giúp đảm bảo rằng tất cả người tiêu dùng, bất kể giới tính, đều có quyền
tiếp cận thực phẩm an toàn và chất lượng cao, tạo ra sự công bằng trong việc
bảo vệ sức khỏe

d) Tác đỘng về thủ tục hành chính:

Quy định rõ phương thức kiểm tra đối với từng danh mục hàng hóa thực
phẩm có thể dẫn đến việc tăng hoặc giảm thủ tục hành chính, tùy thuộc vào cách

thức triển khai và quản lý quy định. Nếu quy định yêu cầu nhiều hồ sơ, quy trình
phức tạp, và giám sát chặt chẽ, có thể làm tăng thủ tục hành chính. Ngược lại,

nếu quy định được thiết kế rõ ràng, minh bạch, và được hỗ trợ bởi công nghệ và

hợp tác hiệu quả, có thể giúp giảm thủ tục hành chính và cải thiện quy trình làm
viêc

đ) Tác đỘng đỐi với hệ thống pháp luật :

Quy định cụ thể về phương thức kiểm tra giúp làm rõ các yêu cầu pháp lý
liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm, giảm thiểu sự mơ hồ và không
chắc chắn trong việc thực thi pháp luật.

Việc quy định rõ ràng có thể dẫn đến sự cần thiết phải điều chỉnh và cập

nhật thường xuyên để đáp ứng các thay đổi trong thực tiễn và yêu cầu mới. Điều
này có thể gây ra sự không ổn định và khó khăn trong việc duy trì hệ thống pháp
luật

1.3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 1 vì:

Quy định rõ phương thức kiểm tra giúp đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm

thực phẩm được kiểm tra một cách đồng bộ và phù hợp, từ đó bảo vệ sức khỏe
người tiêu dùng và giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.



56

Quy định chi tiết giúp xác định các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, giúp
doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chủ động và cung cấp các sản phẩm có chất
lượng

Với các quy định rõ ràng, các cơ quan quản lý có thể thực hiện công việc

giám sát và kiểm tra một cách phù hợp và tăng cường hiệu quả thực thi trong
công tác kiểm tra nhà nước về ATTP.

1.4. Quản lý các sản phẩm phải kiểm soát đặc biệt

1.4.1. Xác định vấn đề bất cập

Đây là một nội dung hoàn toàn mới dự kiến cần đưa vào Luật an toàn thực

phẩm sửa đổi với các lý do sau:

Thứ nhất, việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thực

phẩm cần kiểm soát đặc biệt là vô cùng cần thiết vì nhiều lý do quan trọng.
Trước tiên, các sản phẩm này thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe
cộng đồng, do chứa các thành phần có thể gây hại nếu không được kiểm soát
chặt chẽ, chẳng hạn như chất phụ gia, hóa chất bảo quản, hay các thành phần

biến đổi gen. Sự quản lý của nhà nước thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn và
quy trình kiểm tra giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, hạn chế tối đa các
tác động xấu đến sức khỏe.

Thứ hai, các sản phẩm thực phẩm đặc biệt, ví dụ như thực phẩm chức
năng, thực phẩm cho trẻ em, hay các loại thực phẩm nhập khẩu hiện đã được

quản lý, tuy nhiên một số sản phẩm mới trên đã xuất hiện trên thị trường, đặc

biệt là thị trường quốc tế như: các sản phẩm sinh học, sản phẩm hữu cơ, sản

phẩm biến đổi gen hoặc các sản phẩm có thành phần chất cấm, chất hạn chế sử

dụng trong chế biến thực phẩm chưa được quy định cụ thể. Các sản phẩm này

cần sự kiểm soát gắt gao để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc. Việc quản lý nhà
nước không chỉ giúp giám sát quy trình sản xuất, nhập khẩu và phân phối mà
còn ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc tràn lan
trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và niềm tin của người tiêu dùng.

Thứ ba, quản lý nhà nước đối với nhóm thực phẩm này cũng nhằm thúc
đẩy sự phát triển của ngành thực phẩm một cách bền vững và có trách IỦiệm.

Các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm giúp các doanh nghiệp có
hướng phát triển đúng đắn, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời ngăn ngừa

các hành vi gian lận thương mại như pha trộn, giả mạo sản phẩm. Điều này góp
phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy nền kinh tế phát
triển và tạo niềm tin lâu dài cho xã hôi.

Như vậy, quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm phải kiểm
soát đặc biệt không chỉ là việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng mà còn là yếu tố
quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và phát triển bền vững của ngành thực
phẩm.
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Xác định danh mục các sản phẩm thực phẩm cần kiểm soát đặc biệt này

nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm có nguy cơ cao được quản lý một cách chặt

chẽ. Việc tuân thủ các quy định giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, duy
trì chất lượng sản phẩm trên thị trường, đồng thời góp phần phát triển nền công
nghiệp thực phẩm bền vững. Những tiêu chuẩn này bao gồm mức giới hạn tối đa

của các chất độc hại, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát phụ gia và
chất bảo quản. Điều này giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng sản phẩm mà

không lo lắng về nguy cơ sức khỏe.

1.4.2. Mục tiêu giãi quyết vấn đề

Các sản phẩm thực phẩm có thành phần kiểm soát đặc biệt thường tiềm ẩn

nguy cơ cao đối với sức khỏe do chứa các chất có thể gây dị ứng, các chất bảo

quản, phụ gia hoặc các thành phần có tính chất sinh học mạnh (như thành phần

trong thực phẩm chức năng và thực phẩm biến đổi gen). Quản lý chặt chẽ giúp
ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các vấn đề về tiêu hóa, dị ứng và các
bệnh mãn tính liên quan đến tiêu thụ thực phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe
cộng đồng và sự phát triển bền vững.

Việc kiểm soát chặt chẽ các thành phần đặc biệt ngăn chặn các hành vi
gian lận thương mại như giả mạo thành phần, quảng cáo sai sự thật, hoặc sứ

dụng các thành phần cấm nhằm tăng lợi nhuận. Quản lý nghiêm ngặt sẽ giúp bảo

vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giảm thiểu tình trạng lừa dối, quảng cáo sai
lệch về công dụng của sản phẩm.

Quản lý chặt chẽ các thành phần thực phẩm cần kiểm soát đặc biệt giúp

hướng đến một môi trường sản xuất an toàn và thân thiện hơn với môi trường.
Đối với các sản phẩm hữu cơ, quản lý khuyến khích quy trình sản xuất bền
vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái. Điều này
không chỉ cải thiện chất lượng thực phẩm mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực
lâu dài đến sức khỏe cộng đồng

1.4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 0: Chưa quy định.

- Giải pháp I'.

Luật quy định nguyên tắc các sản phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích
cần kiểm soát đặc biệt và giao Chính phủ quy định cụ thể loại hàng hóa và
phương thức kiểm soát theo từng thời kỳ.

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, đình chỉ, thu hồi và xử lý Giấy
phép nhập khẩu

1.4.4. Đánh giá tác đỘng của các giải pháp đỔi với đỔi tIN.mIg chịu sự tác
đỘng trực tiếp của chính sách và các đỔi tượng khác có liên quan

Giải pháp 1: quy định nguyên tắc các sản phẩm có khả năng sử dụng sai
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mua đích cần kiểm soát đặc biệt và giao Chính phủ quy định cụ thể loại hàng
hóa và phương thức kiểm soát theo từng thời kỳ.

Băng 6: TÍnh đỒng thuận trong lựa chọn giãi pháp sửa đỔi về quân lý nhà
nước đỔi với thực phàm phải kiểm soát đặc biệt

Phương án đánh giá tác động
Doanh
nghiệp

179/Ồ

839/Ổ

n soát đặc biệt

GPC): Không quy định

GPI: Quy định nguyên tắc quản lý đối với các
sản phẩm cần kiểm soát đặc biệt. Giao Chính phủ
quy định Danh mục hàng hóa cần kiểm soát đặc

biệt và phương thức quản lý theo từng thời kỳ

60/ả

949’b

a) Tác đỘng về kinh tế:

- Tác động đối với Nhà nước:

Khi các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát tốt các sản phẩm thực phẩm

có thành phần đặc biệt là thực phẩm có thể dùng sai mục đích là thực phẩm có
hại cho sức khoẻ cộng đồng (VD: có tác dụng gây nghiện, có thể chiết xuất các
độc tố hoặc chất gây nghiện v. v..) thì người tiêu dùng sẽ tránh được những rủi ro

nguy hiểm đến sức khoẻ, cộng đồng tránh được các tác động xã hội và an toàn

gây nên bởi tác dụng có hại, sai mục đích của sản phẩm thực phẩm đó. Điều này
góp phần xây dựng niềm tin của xã hội vào chất lượng và uy tín của ngành thực

phẩm, nâng cao ý thức người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp

và an toàn. Tuy nhiên sự thách thức lớn nhất là cần phải xây dựng được tiêu chí
xác định phân nhóm danh mục các sản phẩm thực phẩm này do đây là đối tượng
sản phẩm thực phẩm chưa có trong Luật cũng như văn bản quy định về ATTP
trước đây. Mặt khác Nhà nước phải đầu tư vào xây dựng hệ thống quản lý, giám

sát và kiểm tra các sản phẩm thực phẩm đặc biệt. Điều này bao gồm kinh phí
cho các cơ quan quản lý như thanh tra thực phẩm, trang bị công nghệ kiểm tra
hiện đại và nâng cao năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm để đảm bảo chất

lượng và an toàn thực phẩm. Các cơ quan liên quan cũng như hệ thống quản lý
ATTP cũng phải cần thiết lập hợp tác với các cơ quan quản lý ATTP và các
ngành liên quan (cảnh sát, hải quan) quốc tế để trao đổi, cập nhật thông tin về

các sản phẩm đặc biệt cần phải quản lý chặt.Nguồn nhân lực của các cơ quan
quản lý cần được đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và các
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quy định quốc tế để quản lý và xử lý hiệu quả. Việc này có thể phát sinh chi phí
nhưng cũng giúp nâng cao chuyên môn và hiệu quả quản lý.

Các sản phẩm thực phẩm đặc biệt được đưa vào quản lý có thể bị đánh
thuế cao hơn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm có
nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe như đồ uống có cồn và thực phẩm chế biến sẵn.

Thuế này cũng giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, doanh
nghiệp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh các sản phẩm đặc biệt phải chịu các
khoản phí cấp phép và phí kiểm tra an toàn trước khi đưa sản phẩm ra thị

trường. Khoản thu này giúp nhà nước có thêm nguồn thu để hỗ trợ các hoạt

động kiểm tra, quản lý và giám sát,

Đặc biệt, việc quản lý chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm đặc biệt giúp
giảm các rủi ro sức khỏe như ngộ độc thực phẩm, bệnh mãn tính và các vấn đề

sức khỏe liên quan đến tiêu thụ thực phẩm không an toàn, chi phí cho dịch vụ y
tế và chi phí xã hội giảm, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách y tế nhà nước.

Bên cạnh đó, khi sức khỏe cộng đồng được bảo vệ tốt hơn, người lao động sẽ có
thể làm việc hiệu quả hơn, giảm thiểu thời gian nghỉ ốm và tăng năng suất lao
động. Điều này đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia.

- Tác động đối với doanh nghiệp:

Để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, doanh nghiệp phải đầu tư

vào công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng tốt hơn, từ đó
thúc đẩy sự phát triển công nghệ trong nước và nâng cao chất lượng ngàd1 sản

xuất thực phẩm.

Tăng cường nghiên cứu và phát triển: Để đảm bảo các quy định an toàn
nghiêm ngặt khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản

phẩm mới và áp dụng công nghệ tiên tiến, không chỉ nâng cao chất lượng sản

phẩm mà còn giúp các doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước và
tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Điều này cũng có thể tạo gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp nhưng

đổi lại doanh nghiệp sẽ có cơ hội để củng cố niềm tin đối với người tiêu dùng
đồng thời các sản phẩm có thể gia nhập cộng đồng quốc tế, đẩy mạnh xuất Mẩu.
Khi các sản phẩm thực phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn quốc tế, cơ hội

thâm nhập vào thị trường xuất khẩu sẽ gia tăng. Điều này đặc biệt có lợi cho các
doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU,
Hoa Kỳ và Nhật Bản.

- Tác động đối với người tiêu dùng:

Có khả năng gia tăng chi phí với người tiêu dùng do giá thành sản phẩm
tăng. Tuy nhiên, quản lý chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm có thành phần đặc

biệt giúp nâng cao ý thức tiêu dùng của người dân, khuyến khích lựa chọn sản

phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe. Điều này góp phần xây
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dựng một xã hội tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm.

b) Tác đỘng về xã hội

Quản lý các sản phẩm thực phẩm cần kiểm soát đặc biệt có tác động tích

cực đến nhiều khía cạnh xã hội, từ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao ý thức

tiêu dùng, đến thúc đẩy sự công bằng trong kinh doanh và phát triển bền vững.
Đây là bước đi chiến lược giúp xây dựng một xã hội khỏe mạnh, văn minh và có
trách nhiệm hơn, đồng thời góp phần củng cố vị thế của quốc gia trong bối cảnh

hội nhập quốc tế.

Quản lý các sản phẩm thực phẩm có thành phần kIểm soát đặc biệt là một

yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo chất lượng sản

phẩm và khuyến khích tiêu dùng bền vững. Nhờ việc quản lý chặt chẽ, người
tiêu dùng có thể yên tâm về tính an toàn của thực phẩm, và xã hội có thể duy trì
một nền tảng kinh doanh thực phẩm minh bạch, bền vững và có trách nhiệm.

Việc quản lý chặt chẽ bảo vệ quyền lợi của tất cả các nhóm người tiêu
dùng, đặc biệt là các đối tượng dễ tổn thương như trẻ em, người già và người có
bệnh mãn tính, do họ thường cần các sản phẩm an toàn cao hơn.

c) Tác đỘng về giới:

Các sản phẩm thực phẩm cần kiểm soát đặc biệt đưa vào quản lý sẽ tạo

môi trường sống và sức khỏe tốt hơn, tránh các nguy cơ có hại cho sức khỏe và
mang lại chất lượng dân số tốt hơn cho cả nam giới và nữ giới.

d) Tác đỘng về thủ tục hành chính:

Tăng thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước khi
thực hiện quản lý các sản phẩm đặc biệt một cách chặt chẽ.

đ) Tác đỘng đỐi với hệ thống pháp luật:

Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh và phù hợp với các thông lệ quốc

tế về kiểm soát đặc biệt đối với thực phẩm. Quản lý chất lượng và an toàn thực

phẩm theo chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế cạnh

tranh, giảm chi phí do bị trả lại hàng hay yêu cầu kiểm tra bổ sung tại các thị

trường quốc tế

1.4.5. Kiến nghị giãi pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 1 vì:
Các sản phẩm thực phẩm có thể dùng sai mục đích là thực phẩm có hại

cho sức khoẻ cộng đồng (VD: có tác dụng gây nghiện, có thể chiết xuất các độc

tố hoặc chất gây nghiện v. v..) là nhóm thực phẩm bắt buộc phải được quản lý
chặt theo quy định cụ thể trong đó Chính phủ sẽ quy định cụ thể tiêu chí phân
loại cũng như quy định cụ thể danh mục các sản phẩm thực phẩm cần quản lý
chặt Phương thức quản lý cũng cần có những quy định cụ thể mang tính đặc thù

với việc quy định cụ thể hơn vai trò trách nhiệm của các bên liên quan ngoài 3
Bộ ngành chủ chốt chính hiện nay như Bộ công an, Hải quan và Ngoại giao.


